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Họ và tên:………………………………..Lớp…………
1. Phần trắc nghiệm

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

Bài 1. Tìm giá trị của x sao cho: x - 1,27 = 13,5 : 4,5

	A. 1,30     
	B. 1,73
	C. 427     
	D 4,27


Bài 2 Tính bằng cách thuận tiện nhất biểu thức :

6,48 + 3,72 + 7,52 + 4,28 là :

	A. (6,48 + 3,72) + (7,52 + 4,28)
	B. (6,48 +7,52) + (3,72+ 4,28)

	C. (6,48 + 4,28) + (3,72 +7,52 )
	D. (6,48 +7,52+ 3,72) + 4,28


Bài 3  Một số nếu tăng lên 3 lần rồi bớt đi 14,6 thì được kết quả là 30,4. Số đó là :

	A. 47,4
	B. 14 
	C. 135
	D. 15


Bài 4. Số 14,5832 sẽ tăng lên bao nhiêu lần nếu ta dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải 4 chữ số:

	A. 10 lần
	B. 100 lần
	C. 1000 lần
	D. 10000 lần


Bài 5.Kết quả của phép tính 5,4 + 2,5 × 4,6 là

	A. 36,34
	B.7,9
	C. 11,5
	D . 16,9


Bài 6: Nối phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B:
	A
	
	B

	a)  75 × 0,001
	
	 0,75

	b) 75 : 100
	
	0,075

	c)  75 × 0,1
	
	7,5

	d)  75 : 10000
	
	0,0075


Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống

Số tự nhiên A lớn nhất để 3,14 × A < 10 là:  A = …..

Bài 8.
a)Đặt tính rồi tính

326145 + 270469               534271 – 134583              2057 × 416             2704 : 32

	

	

	

	

	


123,6 + 1,234               129,47 – 108,7             75,56 × 6,3             470,04 : 1,2

	

	

	

	


b) Tính

	 eq \f(5,7) +  eq \f(3,14) 
	 eq \f(13,14)  ‑  eq \f(5,6) 
	6 ×  eq \f(5,18) 
	 eq \f(4,5) :  eq \f(3,7)   


	

	

	

	

	


Bài 9. Tính giá trị của biểu thức:

9,4 + a + ( 5,3 – 4,3 ) với a = 18,62
b + 42,74 – ( 39,82 + 2,74 ) với b = 3,72

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


[image: image2.png]



Bài 10. Mỗi cái áo may hết 1,15m vải; mỗi cái quần may hết 1,35m vải. Hỏi may 4 cái áo và 2 cái quần như thế hết tất cả bao nhiêu mét vải?

	

	

	

	

	

	



ĐÁP ÁN
1. Phần trắc nghiệm

. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng

	Bài 
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	B
	D
	D
	D


Bài 6: Nối phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B:

	A
	
	B

	a)  75 × 0,001
	
	 0,75

	b) 75 : 100
	
	0,075

	c)  75 x 0,1
	
	7,5

	d)  75 : 10000
	
	0,0075


Bài 7: Điền số thích hợp vào ô trống

Số tự nhiên A lớn nhất để 3,14 × A < 10 là:  A = 3
Bài 8. 

a)Đặt tính rồi tính

326145 + 270469 = 596614               534271 – 134583 = 399688              
2057 × 416 = 855712                         2704 : 32 = 84,5
123,6 + 1,234  = 124,834              129,47 – 108,7 = 20,77            
75,56 × 6,3 = 476,028                    470,04 : 1,2 = 391,7
b) Tính

	 eq \f(5,7) +  eq \f(3,14)  =  eq \f(5×2,7×2) +  eq \f(3,14) 
=  eq \f(10,14) +  eq \f(3,14) =  eq \f(13,14)

 EQ\ F(5 × 2, 7    EQ\ F(5 × 2, 7  
	 eq \f(3,14)  ‑  eq \f(5,6) =  eq \f(13×3,14×3) -  eq \f(5×7,6×7)
=  eq \f(39,42)  -  eq \f(35,42) =  eq \f(39-35,42)  

=  eq \f(4,42) =  eq \f(2,21) 
	6 ×  eq \f(5,18)  =  eq \f(6×5,18) =  eq \f(30,18) 
=  eq \f(15,9) 
	 eq \f(4,5) :  eq \f(3,7)   =  eq \f(4,5) ×  eq \f(7,3) =  eq \f(4×7,5×3) =  eq \f(28,15) 


Bài 9. Tính giá trị của biểu thức:

Với a = 18,62 thì 9,4 + a + ( 5,3 – 4,3 )  = 9,4 + 18,62 + ( 5,3 – 4,3 ) = 28,02 + 1 = 29,02 
với b = 3,72 thì b + 42,74 – ( 39,82 + 2,74 ) = 3,72 + 42,74 – ( 39,82 + 2,74 ) 
= 46,46 – 42,56 = 3,9
  Bài 10. 
Bài giải:

May 4 cái áo hết số vải là:

1,15 × 4 = 4,6 (m)

May 2 cái quần hết số vải là:

1,35 × 2 = 2,7 (m)

May 4 cái áo và 2 cái quần như thế hết số mét vải là:

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

                   Đáp số: 7,3m vải.
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